
Đơn vị: TTYT Hoài Nhơn

Mã QHNS: 1047707

1 Trần Hữu Vinh 6,10 6,44 0,34 0 20% 20% 0,07 7-8/2026 2 0,68 0,136 129.200 25.840 155.040 1.292 1.938 10.336 141.473

Cộng phần I 6,10 6,44 0,34 0,07 0,68 0,14 129.200 25.840 155.040 0 1.292 1.938 10.336 141.473

2 Lưu Kim Hoàng 4,74 5,08 0,34 0 40% 40% 0,14 7-8/2026 2 0,68 0,272 129.200 51.680 180.880 1.292 1.938 10.336 167.314

Cộng phần II 4,74 5,08 0,34 0,14 0,68 0,27 129.200 51.680 180.880 0 1.292 1.938 10.336 167.314

Tổng cộng 10,84 11,52 0,68 0,20 1,36 0,41 258.400 77.520 335.920 0 2.584 3.876 20.672 308.787

Tổng số tiền bằng chữ:  Ba trăm lẻ tám nghìn bảy trăm tám mươi bảy đồng chẵn.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

             DANH SÁCH TRUY LĨNH TIỀN NÂNG LƯƠNG, PHỤ CẤP (190.000)

Tháng  9/2026

ĐVT: đồng 

(Kèm theo báo thông báo số:      /TB-TTHN ngày        tháng 9 năm 2026)
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